	UBND TỈNH BẮC KẠN

SỞ Y TẾ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	Số:             /BC-SYT
	Bắc Kạn, ngày        tháng      năm 2022


BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
Của chính sách quy định về mức bồi dưỡng đối với nhân viên y tế tại các thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu tại các phường, thị trấn
trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn xây dựng báo cáo đánh giá tác động của chính sách quy định về mức bồi dưỡng đối với nhân viên y tế tại các thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu tại các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn như sau:
I. VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT

Trong những năm qua, đội ngũ y tế thôn, bản tại tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của Bộ Y tế, được quy định tại Thông tư số 07/2013/TT-BYT ngày 8/3/2013 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn chức năng, nhiệm vụ của nhân viên Y tế thôn, bản; Đồng thời thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Nghị quyết số 13/2018/NĐ-HĐND đã bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh Bắc Kạn). Theo đó, nhân viên y tế thôn bản, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu đang kiêm cộng tác viên dân số kế hoạch hóa gia đình. Đội ngũ này chính là cánh tay nối dài cho hệ thống y tế cơ sở giúp ngành y tế thực hiện tốt công tác truyền thông, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân ngay tại cộng đồng. Với sự tận tâm của y tế thôn, bản đã giúp cho ngành triển khai có hiệu quả và đạt mục tiêu các chương trình mục tiêu Y tế - Dân số như: Phòng chống dịch bệnh, phòng chống sốt rét; tiêm chủng mở rộng, phòng chống các bệnh không lây nhiễm, phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em; công tác DS-KHHGĐ,.. Đặc biệt là qua đợt phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua lực lượng này đã và đang đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động, theo dõi, báo cáo tình hình dịch; Đồng thời thông qua mạng lưới này trong thời gian qua ngành y tế đã phát hiện kịp thời các ca bệnh có nguy cơ gây dịch tại địa phương được khống chế và bao vây dập tắt kịp thời. 

Tuy nhiên, kể từ khi Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn có hiệu lực thì 172 nhân viên y tế ở tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu thuộc các phường, thị trấn đã không được hưởng phụ cấp. Từ đó đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm tư và sự nhiệt tình, năng động của lực lượng này. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế các huyện, thành phố trên địa bàn với một thời gian dài do không được hưởng phụ cấp đến nay đã có một số nhân viên y tế tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu ngừng hoạt động hoặc còn hoạt động nhưng mang tính cầm chừng. Đứng trước thực trạng trên, Sở Y tế đã chỉ đạo các Trung tâm Y tế huyện, thành phố cử viên chức xuống trực tiếp gặp gỡ và động viên. Tuy nhiên nếu vẫn tiếp tục không có chính sách hỗ trợ đối với lực lượng này chắc hẳn trong thời gian tới lực lượng này sẽ ngừng hoạt động từ đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các thành quả phấn đấu đạt được trong suốt thời gian qua. Bên cạnh đó việc triển khai các chính sách Y tế - Dân số; đặc biệt là hoạt động phòng chống dịch bệnh, công tác Dân số/KHHGĐ, cũng như chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và người cao tuổi,.. tại địa phương. Ngày 17/7/2020 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND, quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, nhân viên y tế thôn bản, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu kiêm cộng tác viên dân số không có trong chức danh không chuyên trách tại thôn, tổ. Vì vậy ảnh hưởng rất lớn đến công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cơ sở, đặc biệt là hoạt động phòng chống dịch bệnh ngay tại cộng đồng. 

II. MỤC TIÊU BAN HÀNH CHÍNH SÁCH
- Quy định mức bồi dưỡng đối với nhân viên y tế tại các thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu tại các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 
- Để tiếp tục duy trì và triển khai có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu liên quan đến công tác Bảo vệ và chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác Dân số/KHHGĐ cho các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đặc biệt là hoạt động phòng chống dịch bệnh, công tác Dân số/KHHGĐ, cũng như chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và người cao tuổi,.. 
- Ổn định mạng lưới y tế cơ sở tại tỉnh Bắc Kạn. 
III. CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức bồi dưỡng đối với nhân viên y tế tại các thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu tại các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

IV. CÁC TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC, TIÊU CỰC CỦA CHÍNH SÁCH 
1. Tác động tích cực:
- Hoạt động phòng chống dịch bệnh, công tác Dân số/KHHGĐ, công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và người cao tuổi, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ... được đảm bảo.

- Ổn định mạng lưới y tế cơ sở tại tỉnh Bắc Kạn. 
- Công tác Bảo vệ và chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác Dân số/KHHGĐ cho các dân tộc trên địa bàn tỉnh được nâng cao. 
2. Tác động tiêu cực:

+ Nếu không ban hành Nghị quyết quy định mức bồi dưỡng đối với nhân viên y tế tại các tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu thuộc các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn mức bồi dưỡng đối với nhân viên y tế tại các thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu tại các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, thì nhân viên y tế tại các phường, trị trấn sẽ không được hưởng bồi dưỡng, nếu không được hưởng mức bồi dưỡng thì đồng nghĩa với việc tại các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh hiện nay sẽ không có nhân viên y tế tại các thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu hoạt động từ đó ảnh hưởng rất lớn đến công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân; công tác phòng, chống dịch bệnh và ổn định mạng lưới y tế ngay từ cơ sở.
+ Kinh phí do ngân sách cấp huyện, thành phố cân đối, bố trí theo phân cấp ngân sách”. 

V. CHI PHÍ LỢI ÍCH CỦA CÁC GIẢI PHÁP; SO SÁNH CHI PHÍ LỢI ÍCH CỦA CÁC GIẢI PHÁP

Theo dự kiến tổng kinh phí thực hiện một năm:

	STT
	Đơn vị
	Số lượng thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố thuộc phường, thị trấn 3/2022
	Mức bồi dưỡng 447.000 đ/01 người/tháng *12 tháng
	Tổng số tiền trong 1 năm

	
	
	
	
	

	1
	Thành phố Bắc Kạn
	93
	447000
	498,852,000

	2
	Huyện Bạch Thông
	11
	447000
	59,004,000

	3
	Huyện Ba Bể
	9
	447000
	48,276,000

	4
	Huyện Chợ Đồn
	25
	447000
	134,100,000

	5
	Huyện Chợ Mới
	12
	447000
	64,368,000

	6
	Huyện Na Rì
	19
	447000
	101,916,000

	7
	Huyện Ngân Sơn
	22
	447000
	118,008,000

	8
	Huyện Pác Nặm
	0
	447000
	0

	 
	TỔNG SỐ
	191
	 
	1,024,524,000


 (Số lượng 191 nhân viên y tế thuộc các phường, thị trấn này có thể thay đổi tăng lên hay giảm xuống do thành lập mới hoặc sáp nhập các tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu ở các phường, thị trấn theo quy định hiện hành).

VI. LỰA CHỌN GIẢI PHÁP CỦA ĐƠN VỊ VÀ LÝ DO LỰA CHỌN

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức bồi dưỡng đối với nhân viên y tế tại các thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu tại các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Vì lý do:
+ Tại điểm h khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước có quy định về thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh trong việc quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách Trung ương không hỗ trợ. 

+ Để hoạt động phòng chống dịch bệnh, công tác Dân số/KHHGĐ, công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và người cao tuổi, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ... được đảm bảo.

+ Nhằm ổn định mạng lưới y tế cơ sở tại tỉnh Bắc Kạn. 
+ Công tác Bảo vệ và chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác Dân số/KHHGĐ cho các dân tộc trên địa bàn tỉnh được nâng cao. 

VII. LẤY Ý KIẾN

- Xin ý kiến của các Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn; UBND các huyện, thành phố; Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn.

- Phương pháp lấy ý kiến: Gửi văn bản và hồ sơ đề nghị xây dựng đề cương dự thảo Nghị quyết để xin ý kiến.

VIII. NGUỒN LỰC THỰC HIỆN

Nguồn lực: Do ngân sách cấp huyện, thành phố cân đối, bố trí theo phân cấp ngân sách”. 

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết. Thường xuyên theo dõi, tổng hợp định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ trì tổng hợp và phối hợp với các ngành liên quan giải quyết những vướng mắc và đề nghị sửa đổi những nội dung không phù hợp.

2. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, thẩm định kinh phí, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện theo đúng Luật Ngân sách nhà nước và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, bố trí kinh phí thực hiện theo đúng Luật Ngân sách nhà nước và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

4.  Trung tâm Y tế cấp huyện, thành phố
- Tổ chức thực hiện tốt chế độ chính sách đối với nhân viên y tế thôn bản theo đúng Nghị quyết.
- Trung tâm Y tế cấp huyện, thành phố có trách nhiệm lập nhu cầu kinh phí trình cấp có thẩm quyền tổng hợp, phân bổ ngân sách thực hiện chế độ chính sách đối với nhân viên y tế thôn bản. Trung tâm Y tế cấp huyện có trách nhiệm chi trả phụ cấp cho nhân viên y tế thôn, bản hàng tháng thông qua Trạm Y tế./.
Trên đây là báo cáo đánh giá tác động của Sở Y tế đối với chính sách quy định về mức bồi dưỡng đối với nhân viên y tế tại các thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu thuộc các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.

	Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- TT UBND tỉnh (để báo cáo);

- BGĐ Sở Y tế;

- Lưu: VT, TCCB.
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